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GIOI THIEU LUAN AN
1. Tinh thoi sy cha dé tai
Réi loan chirc ning tinh duc & nit gigi (RLCNTDN) 1 vén dé stic khoe ¢6 ¥
nghia lam sang va xa héi, anh hudng rd rét dén chit luwong cudc séng, suc
khoe tam than va hanh phuc gia dinh. O phu nir 40 d&n 50 tudi, day 1a giai
doan chuyén tiép quanh mén kinh, khi cac bién doi vé ndi tiét, tam 1y va xa
hoi 1am ting nguy co xuat hién RLCNTDN.
Mic dit RLCNTDN c6 ty 1¢ gip kha cao, nhiéu phu nit van chua cha dong di
kham hodc tim kiém hé tro'y té do tAm 1y e ngai, thiéu thong tin va nhiing rio can
van hoa. Tai Viét Nam, stc khoe tinh duc nit van con la linh vuc it dugc nghién
clru, sb liu hién ¢ con han ché va chua phan anh dﬁy du thyc trang ciing nhu
céc yéu td lién quan ¢ phu nir trung nién. Cac phuong phap diéu tri hién nay con
nhiing han che v€ hiu qua va tinh an toan khi str dung keo dai. Trong boi canh
do, truyén té bao goc trung mo tur than tir m6 m& 1a hudng can thiép méi co tiém
ning nhd nguon té bao dé thu nhan, it xam 14n va thuan lgi cho mg dung trong
thue hanh lam sang. Két qua thir nghiém pha I tai Bénh vién Pa khoa Qubc té
Vinmec di cho thiy liéu phap nay an toan, kha thi va budc dau co tiém ning cai
thién chirc nang tinh duc va chét lugng cude séng.
Vi vay, chung toi tién hanh d& tai nghién ctru: “Thuwe trang roéi loan chire
ning tinh duc va két qua can thiép truyén té bao gbc trung mé tw than
tir mé mé & phu nir 40-50 tudi” v6i hai muyc tiéu sau:

1. Muc tiéu 1: M6 ta thuc trang va mot 56 yéu 16 lién quan dén roi
logn chirc nang tinh duc ¢ phu niv 40-50 tuéi dén kham tai Bénh
vién Pa khoa Quoc té Vinmec nam 2023—2024.

2. Muc tiéu 2: Panh gid hiéu qua cia liéu phdp truyén té bao goc
trung mé tw than tir mé mé doi véi chire nang tinh duc, sirc khée
tam than va chat luwong cudc séngo’ phu nit 40-50 tuéi tai Bénh
vién Pa khoa Quéc té Vinmec.

2. Nhirng dong gép méi cia luin an

Luan an c6 bon déng gop moi n01 bat. Thr nhét, luan 4n lan dau cung cap
dit liéu dich t& hoc co hé thong vé RLCNTDN ¢& phu nir 40 dén 50 tudi tai
Viét Nam, dong thoi xac dinh cac yéu td lién quan bang phén tich da bién
¢6 hiéu chinh yéu t6 nhidu. Két qua nghién ctru gop phan dinh hudng sang
loc, du phong va xay dung cac chuong trinh can thiép phu hop cho phu nir
trung nién tai Viét Nam.

Thir hai, luan 4n 1dn dAu trién khai tai Viét Nam thir nghiém 1am sang danh
gi4 lidu phap TBGTM tu than tir mé md trong diéu tri RLCNTDN, véi két
qua budc dau cho thay liéu phap c6 tinh an toan va hiéu qua sau 12 théng



theo ddi. Thir ba, ludn an goi mo tiém ning ung dung cia liéu phap nay
trong diéu tri ca thé hoa, dic biét & nhém phu nit trung nién bi RLCNTDN
nhung khong phu hop hoéc ¢6 chéng chi dinh véi liéu phap hormone, nhu
ngudi c6 tién sir ung thu. Két qua nay dong thoi gbp phan dinh huéng lya
chon dbi tuong tham gia cho cac nghién ctru tiép theo. Thir tu, luan 4n xay
dung duoc hé thong quy trinh nghién ctru co tinh kha thi va kha ning nhan
rong, bao gdm quy trinh can thiép tir chuan bi té bao, 1ap ké hoach truyén va
theo ddi an toan; bo chi s6 danh gia toan dién vé noi tiét, tim 1y va chat
luong song; cung hé thong quan 1y dir liéu bao dam chat luong. Pay la co
s& quan trong dé trién khai cac nghién ciru can thiép tiép theo trong linh vuc
cham soc¢ stc khoe phu nir.

3. B6 cuc ciia luin 4n

Luan an gém 139 trang, khong ké tai liéu tham khao va phu luc; trong do,
phan Dit vin dé gém 2 trang, Téng quan tai liéu 30 trang, P4i tuong va
phuong phap nghién ctru 22 trang, Két qua nghién ctru 48 trang, Ban ludn
31 trang, Piém méi cua luan an 1 trang, Két luan 2 trang, Khuyén nghi 1
trang, Hudng nghién ctru trong tuong lai 1 trang va Danh muc cac cong
trinh cong bo két qua nghién ciru cua dé tai luan an 1 trang. Ludn an c6 36
bang, 12 biéu dd, 14 hinh, 3 so dd va 313 tai liéu tham khao.

Nghién ctru sinh ¢6 2 bai bao da dang trén cac tap chi chuyén nganh cé uy
tin, trong d6 co 1 bai bao tiéng Anh ding trén tap chi chuyén nganh
Maturitas (Q1) va 1 bai bao tiéng Viét dang trén tap chi Nghién ctru Y hoc.



CHUONG 1

TONG QUAN TAI LIEU
1.1. Khai niém va phén loai réi loan chirc ning tinh duc nir
R&i loan chirc ning tinh dyc nit (RLCNTDN) 1a tinh trang rdi loan kéo dai
hogc tai dién & mot hay nhiéu linh vyuc cta dap tng tinh duc nhu ham
mudn, hung phan cuc khoai hodc dau khi giao hop, dong thoi gay phién
mudn dang ké cho nguoi phu nir hodc anh huong bat loi dén mbi quan hé
v6i ban tinh. Theo cac hé thong phan loai hién hanh nhu ICD-11 va DSM-
5, chan doan chi dugc dit ra khi triéu chung ton tai trong mot khoang thoi
gian du dai, c6 tinh chat tai dién va khong thé quy nguyén nhan cho bénh ly
co thé, réi loan tAm than khac hodc tac dung cia thudc hay cac chét. Trong
thyc hanh Iam sang, RLCNTDN thuong dugc chia thanh cac nhom chinh
gém gidm ham mudn, rdi loan hung phén, r6i loan cuc khodi, dau vung sinh
duc chau khi tham nhép va cac rdi loan khac. Céch tiép can nay co y nghia
quan trong trong sang loc, chan doan va liwa chon bién phap can thiép phu
hop.
1.2. Dich t& hoc rél loan chirc nang tinh duc nir
RLCNTDN la van dé suc khoe pho bién trén toan the gi6i1 nhung ty 1€ hién
mic thay dbi dang ké giita cac qubc gia, nhom tudi va phuong phap danh
gia. Tai chau Au, ty 16 RLCNTDN thuong duoc bao cdo trong khoang 40%
dén 50%; tai chau A, nhiéu nghién ctru ghi nhan trén 30% phu nit c6 it nhat
mot dang r6i loan chire nang tinh duc. Tai Viét Nam, chua co diéu tra quy
md qudc gia, tuy nhién cic nghién ciru & mot sé quan thé cho thay ty 1¢
RLCNTDN dao dong kha rong, tir 34,2% dén 89,4%. Cac biéu hién thuong
gip gdm giam ham mudn, giam hung phan kho bdi tron, kho dat cuc khoai
va dau khi quan hé. Nhin chung, cac s6 li€u hién c6 cho thdy RLCNTDN la
mot vin dé strc khoe dang quan tim, dic biét & phu nit trung nién va cac
nhom c6 bénh 1y hoac hoan canh sinh san dac thu.
1.3. Nguyén nhin va yéu té nguy co
RLCNTDN 6 phuy nit trung nién 1a tinh trang da yéu t5, hinh thanh tir su
tuong tac phirc tap giita cac yéu td sinh hoc, tim 1y, xa hoi, vin hoa va mdi
quan hé véi ban doi. Trong d6, tudi va giai doan chuyén tiép quanh mén
kinh 14 nhiing yéu t6 quan trong vi di kém véi sy suy giam hormone sinh
duc, déc biét 1a estrogen. Cac yéu t6 nhan khau hoc nhu trinh do hoc van va
tinh trang hon nhén ciing c6 lién quan dén nguy co RLCNTDN.
Vé mit sinh hoc, thay ddi noi tiét & phu nir trung nién cé vai tro trung tim
trong co ché hinh thanh RLCNTDN. Suy giam estrogen va androgen co the
gdy kho am dao, dau khi giao hop, giam hung phan va giam ham muon
Ngoai ra, nhiéu bénh ly man tinh nhu tim mach, dai thao duong, r6i loan



chuyén hoa, bénh tuy mién, bénh than kinh va mot s6 thude thuong dung
nhu thude chéng tram cam, thudc tranh thai noi tiét hodc thube khang
androgen ciing c¢6 thé 1am suy giam chirc ning tinh duc. Cac yéu t6 san phu
khoa nhu mang thai, sinh n6, mén kinh, bénh ly san chau, viém nhiém phu
khoa va phau thuat vung chdu cling gop phan 1am ting nguy co rdi loan.

Bén canh d6, cac yéu to tim 1y va xa hoi ¢6 anh huong 1o rét dén stc khoe
tinh duc nit. TrAm cam, lo 4u, cang thang kéo dai, it giao tlep hodc e ngai
trao d6i vé nhu cau tinh duc véi ban doi, ap luc gia dinh, sang chan tim ly
va céc rao can van hoa déu c6 thé 1am giam ham mudn, giam hung phin va
giam murc d6 théa mén tinh duc. Cac yéu t6 16i séng nhu béo phi, it vin
dong, hut thude, uéng ruou va sir dung chét kich thich cling lién quan dén
RLCNTDN thong qua tac dong 1én tuan hoan, chuyén hoa, nodi tiét va strc
khoe tam than.

1.4. Co ché bénh sinh ciia rdi loan chite ning tinh duc & phu nir trung nién
Co ché bénh sinh cia RLCNTDN & phu nit trung nién chu yéu bao gom ba
nhom chinh 1a réi loan noi tiét, thay ddi churc nang than kinh-mach mau va
tinh trang viém man tinh di kém rdi loan chuyén hoa. Suy giam estradiol va
testosterone trong giai doan quanh man kinh va sau man kinh dan dén giam
tw6i mau co quan sinh duc, teo niém mac 4m dao, giam tiét dich, kho am
dao, dau khi giao hop va giam ham muén. Cung véi do, suy giam dan
truyen than kinh va giam tuan hoan vung chau lam han ché dap ung hung
phan, trong khi viém man tinh va réi loan chuyén héa gép phan lam t6n
thuong ndi mo, giam do nhay cam vung sinh duc va lam néng thém tinh
trang r6i loan chitc ning tinh duc. Céc co ché nay khong ton tai riéng 1é ma
twong tic voi nhau, tao nén biéu hién 1am sang da dang ¢ phu nit trung nién.
1.5. Cong cu danh gia roi loan chirc ning tinh duc nir

Do RLCNTDN Ia hoi chirng da chiéu, viéc st dung cac cong cu chuin hoéa
6 vai trd quan trong trong sang loc, danh gia mirc d6 rdi loan va theo ddi
hiéu qua diéu tri. Trong s6 cac thang do hién c6, Chi s6 Chuc nang Tinh
duc N (Female Sexual Function Index, FSFI) 1a cong cu dugc sir dung
rong rdi nhit, gdm 19 ciu hoi danh gia 6 linh vyc 1a ham mudn, hung phén,
boi tron, cyc khoai, thoa man va dau khi giao hop. FSFI ¢6 uu diém 1a dé& ap
dung, thoi gian thuc hién ngin va da dugc chuan hoéa va hiéu chinh cho
quan thé nguoi Viét Nam. Bén canh do, nghién ctru st dung thang dlem
triéu ching mén kinh AMS dé danh gia cac triéu ching suy giam noi tiét
theo ba nhém 1a tAm than, thé chit va niéu sinh duc. Viée lua chon két hop
FSFI va AMS gitp danh gia twong ddi toan dién chirc nang tinh duc va cac
biéu hién lién quan ¢ phu nit trung nién.

1.6. Cac phuong phap can thiép cai thién rdi loan chirc ning tinh duc nir



Cac bién phap can thi€p cai thién RLCNTDN hién nay bao gom ca duogc 1y
va phi dugc 1y. V& duoc 1y, liéu phap hormone thay thé c6 hidu qua déi voi
cac triéu ching van mach, niéu sinh dyc va mot s6 biéu hién suy giam chuc
nang tinh duc do thiéu hut estrogen, nhung viéc st dung kéo dai con dit ra
nhitng lo ngai vé tinh an toan. Mot s6 thudc khac nhu testosterone,
flibanserin, bremelanotide, thudc (rc ché PDES, estrogen tai chd va cht boi
tron cling da duoc nghién ctu va ap dung ¢ nhitng mirc d§ khac nhau, tuy
nhién hiéu qua con chua hoan toan déng nhat va van can thém bang ching
dai han.

1.7. Liéu phap TBGTM ty than tir mdé mé trong diéu tri réi loan chirc
nang tinh duc nir

Té bao gbc trung mé (TBGTM) 1a quén thé té bao c6 kha ning ting sinh,
diéu hoa mién dich va hd tro tai tao mo. M6 m& 1a ngudn thu nhan thuan loi
do dé tiép can, it xam 1dn va phu hop cho tng dung 1am sang. Vi vay,
TBGTM tir mé m& dugc xem la mot hudng tiép can tiém ning trong cai
thién RLCNTDN.

Céc nghién ctru tién 1dm sang cho thdy TBGTM tir mé m& c6 thé tic dong
thong qua co ché cén tiét, ting tao mach, giam viém, chdng chét t& bao va
cai thién vi moéi truong mod. Cac co ché nay co thé hd tro phuc hdi cAu tric,
cai thién tudn hoan tai co quan sinh duc nir va gop phan lam giam cac triéu
chtng nhu khé 4m dao, dau khi giao hop hodc r6i loan lién quan dén tién
man kinh. Sy cai thién tam ly, néu cé, nén duoc dién giai than trong nhu két
qua gian tiép sau cai thién tri¢u chimg sinh duc, giac ngi va chat luong
cudc séng, hon 1a bang chimg vé tac dong truc tiép cia TBGTM 1én hé than
kinh trung uong.

Trén lam sang, bang ching vé tmg dung TBGTM trong cac rdi loan sinh
san nir con han ché, chu yéu tir cac nghién ciru ¢& mau nho, thoi gian theo
ddi ngan va thiéu nhom ddi ching. Mot sd nghién ciu bude dau ¢ hoi
ching Asherman, teo am dao hodc suy budng trimg nguyén phat ghi nhan
cac tin hi€u tich cuc nhu cai thién tri¢u chirng, phuc hoi kinh nguy¢t, tang
estradiol hoac cai thién hoat dong nang noan. Tai Viét Nam, nghién ctru cia
Nguyén Thanh Liém va cong sy nim 2021 cho thay truyén tinh mach
TBGTM ty than tr mé md ¢ phu ni thiéu hut hormone sinh duc c6 tinh an
toan, kha thi va co tiém nang cai thién doi séng tinh duc. Tuy nhién, can
thém céc thir nghiém 1am sang c6 ddi ching, voi tiéu chi danh gia chuin
hoa, dé khang dinh hiéu qua va do an toan cua liéu phap. Trén co s& do,
nghién ctru nay dugc thue hién nham danh gia hiéu qua cua liéu phap ¢ phu
nir 40 dén 50 tudi, dong thoi xem xét mdi lién quan gitra cai thién chirc
nang tinh duyc, strc khoe tim than va chat luong cudc séng.
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CHUONG 2
POI TUQNG VA PHUONG PHAP NGHIEN CUU

2.1. Pia diém va thoi gian nghién ctru
- Nghién ctru duoc thyc hi¢n tai Bénh vién Pa khoa Quéc té Vinmec Times
City, Ha Noi.
- Thoi gian nghién ctru: tir thang 10/2023 dén thang 12/2025.
2.2. Pdi twong nghién ciru
Muc tiéu 1: Phy nit tir di 40 dén duéi 51 tudi dén kham tai Trung tim Sirc
khoe Phuy nir, Bénh vién DPa khoa Quéc té Vinmec Times City, ty nguyén
tham gia nghién ctru, chua mén kinh. Loai trir cac trudng hop mic bénh ly
tAm than, khong du kha ning ty tra 10i bang hoi, khong c6 hoat dong tinh
duc trong 4 tudn gan nhat, mat kinh hoan toan t6i thiéu 12 thang, hoic ung
thu tién trién hay dang diéu tri.
Muc tiéu 2: boi tuong cuia muc ti€u 2 dugc lya chon tir nhom trén, gém
cac phu nit dap tng thém cac tiéu chuan vé noi tiét va 1am sang nhu FSH <
29,8 TU/L, diém FSFI < 26,55 hodc AMS > 15, chirc nang gan, than va
tuyén glap binh thuong, khong c6 bénh truyén nhiém hoat dong, va dong y
tham gia diéu trj bang liéu phap truyen TBGTM tu than tr mé md. Cac ti€u
chuin loai trir bao gom r6i loan noi tiét chuyén hoa ning, bénh 1y toan than
nang, yeu td can tré danh gia hoat dong tinh duc, hoac dang st dung noi tiét
va céac bién phap anh huéng dén truc noi tiét sinh duc.
2.3. Thiét ké nghién ciru
Muc tiéu 1: Nghién ciru m6 ta cit ngang.
Muc tiéu 2: Thir nghiém 1am sang pha II ngau nhién c6 ddi chimg, theo mo
hinh nhém chirng cho.
Nguoi tham gia dugc phan ngau nhién 1:1:

e Nhém A (can thiép sé6m): truyén tai TO va T3.

e Nhom B (ching chd): theo déi 6 thang, sau d6 can thi¢p tai T6 va

T9.

Céc thoi diém danh gia: TO, T1, T3, T6 va T12.
2.4. C& miu
Muc tiéu 1: 204 d6i tuong.
Muc tiéu 2: 50 dbi twong (25 ngudi mdi nhom), tinh theo so sanh hai trung
binh dgc 1ap dya trén thay d6i FSFL
2.5. Chon miu
Muc tiéu 1: chon mau toan bd cac dbi tuong du diéu kién trong thoi gian
nghién cuu.
Muc tiéu 2: phan ngiu nhién theo khéi (kich thudc khéi = 4), ty 16 1:1.



2.6. Bién s6 va thu thap sb liéu
Dit lidu dugc thu thap tir bénh 4n nghién ciru va cac thang do chuan hoa:
e Thang diém Chi s§ chtc ning tinh duc nit (FSFI): danh gia chic
nang tinh duc.
e Thang diém triéu chimg man kinh cia Hoi Man kinh Uc (AMS):
triéu chirng man kinh.
e Thang danh gia tram cam, lo 4u va cing thing (DASS-21): tram
cam, lo u, cing thang.
e Thang diém danh gia chat luong cudc sdng (UQOL): chét luong
cudc song.
e  Xét nghiém: estradiol (E2), FSH.
e Céc bién doc 1ap gébm dic diém nhan khiu hoc, kinh té, hanh vi va
tién sir san khoa.
2.7. Can thiép
Liéu phép truyén té bao gdc trung md tu than tir mo md:
e Liéu: 1x10° té bao/kg.
o Dudng truyén tinh mach, 2 lan truyén cach nhau 3 thang.
Quy trinh hat m&, phan 1ap, nudi cy, bao quan, kiém soat chat lugng va
chuan bi san phém té bao duoc thyc hién theo quy trinh da dugc B Y té
phé duyét, trong dleu kién phong sach dat chuan Té bao dugc kiém soat vé
v khuan, ty 1¢ sdng, dau 4n bé mit va do 6n dinh di truyén, tuan tha tidu
chuan chit lugng (ISCT, BO Y té) trude khi sir dung.

T0 T T3 T6 T2
Toto oo ten Do e e Do oo o oo o o b e

106 16 bdo 106 16 bdo
860/ wong/kg
Nhém A

Randomiza(loﬂ (n=25)
-

- . Theo déi
(n=25)

l . i l l

\ )
|

Giai doan so sanh chinh vé hiéu qua
Hinh 2.1. So' do can thiép thir nghi¢m lim sang pha IT
2.8. Phén tich s6 liéu
- Dit liéu dugc nhap va quan 1y trén phan mém REDCap. Phan tich s lidu
dugc thuc hién bang phan mém R 4.4.0.




- Théng ké mé ta: trung binh + d6 1éch chuan, trung vi (khoang tr phan vi),
n (%).
- So sanh: kiém dinh t, Mann—Whitney va chi binh phuong.
- Hoi quy logistic da bién duoc sir dung dé xéc dinh yéu t6 lién quan:

e So sanh trudc—sau va gilra hai nhom.

e ANCOVA hiéu chinh gi tri nén.

e Mo hinh hdn hop tuyén tinh (LMM) cho dit liéu doc.
- Ngudng muc y nghia thong ké: p <0,05.
2.9. Sai s0 va kiém soit sai s6
Sai s6 ¢ thé phat sinh do thu thap dir liu bang bang hoi tu dién, chu dé
nhay cam va hiéu tng gia dugc. Nghién ctru di chuin hoa quy trinh thu
thap, st dung cong cu di kiém dinh, tip hudn nghién ctru vién va bao dam
diéu kién riéng tu khi thu thap di liéu.
2.10. Dao dvrc nghién ciru
Nghién ciru duoc Hoi dong Pao dirc Nghién ctru Y sinh hoc Cong ty Co
phan Bénh vién Pa khoa Quéc té Vinmec — Truong Pai hoc VinUni phé
duyét theo Quyét dinh sé 117/2023/CN-HPPD VMEC va duoc Hoi dong
Pao dtrc Nghién ctru Y sinh hoc Truong Pai hoc Y Ha Noi chip thuin theo
Giay ching nhan s NCS2024/GCN-HMUIRB; ddng thoi, thir nghiém 1am
sang dd duoc Bo Y té phé duyét theo Quyét dinh s6 6191/QD-BYT. Nghién
ctru duoc dang ky trén ClinicalTrials.gov v6i ma s6 NCT06726538.
Tt ca nguoi tham gia ky cam két dong thuan tir nguyén, c6 quyén rat lui bat ky
thoi diém nao. Dit liéu duoc bao mat va ma hoa theo quy dinh.
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CHUONG 3: KET QUA NGHIEN CUU
3.1. Thyc trang va mot s0 yéu t6 lién quan dén réi loan chitc ning tinh
duc 6 phu nir 40-50 tudi
311 Dic diém chung ciia quén thé nghién ciru
Trong giai doan tir thing 10/2023 dén thang 12/2024, ¢ 288 phu nir dén
kham tai Trung tdm Strc khoe Phy nit, Bénh vién Da khoa Quéc té Vinmec
Times City. Sau khi sang loc theo tiéu chuan lya chon va loai trir, 204 phu
nit da diéu kién duoc dua vao phan tich. Tubi trung binh cua d01 tuong
nghlen ctu la 44,4 £+ 3,0; BMI trung binh 14 22,6 + 2,07 kg/m2. Phan 16n
nguoi tham g1a da két hon (97,5%), song o khu vuc do th1 (91,7%), ¢6 trinh
do dai hoc va sau dai hoc (87,8%), va c6 viéc lam (94,1%). Tudi trung binh
cua ban doi 1a 47,0 + 4,1; thoi gian két hon trung binh 1a 17,3 + 4,4 nam.
Vé dic diém san phu khoa, 82,4% c6 1 dén 2 con; sinh thuong chlem
46,0% va sinh mo chlem 40,1%. Cac bién phap tranh thai thuong gip nhit
la tinh chu ky hodc xuat tinh ngoai (37,3%), bao cao su (28 9%) va dat dung
cu tir cung (11,8%). Tan sut quan h¢ tinh duc chu yéu ¢ mirc 3 dén 8 lan
moi thang. C6 66,7% it hodc hau nhu khong trao doi nhu cau tinh duc voi
ban doi.
Vé 16i sdng, 40,2% thuong xuyen thirc khuya sau 0 gio; thoi gian ngu trung
binh 13 6,87 + 1,03 gid mdi dém. Hoat dong thé chat con han che chi
10 3% tap luyén thu’(mg xuyén. Khong ghi nhan truong hop hut thugc la ty
1€ udng rugu 1a 6,9%. Ty 1€ hd gia dinh c¢6 thu nhap trén 20 tri€u dong méi
thang la 68,6%.
3.1.2. Ty le roi loan chirc nang tinh duc, trdam cim, lo du va cdng thing
3.1.2.1. Ty lé roi loan chikc nang tinh duc
Bing 3.1. Ty I¢ réi logn chikc nang tinh duc theo Chi sé Chikc ning Tinh
duc Nir — FSFI (n = 204)

- Gia tri
Chi s0 n (% )'
Cé RLCNTDN 92 (45,1%), 15(2’1“(%/?5%: 38,4%—
Linh vuc FSFI Gia tri trung binh £ PLC
Tong diem 25,20 + 5,87
Ham muon 4,04 +£1,32
Hung phan 4,02 £1,06
Bdi tron 4,39+1,18
Cuc khoai 4,13+1,14
Thoa man 4,07 +1,10
Pau khi giao hop 4,55+1.27

Nhan xét: .

Trong 204 phu nit duoc danh gia bang FSFI, c6 92 truong hop c6 RLCNTDN
(FSFI < 26,55), twong ung ty 1€ hién mac 45,1% (KTC 95%: 38,4%-52,0%) tai
thoi diém khao sat. Diém FSFI trung binh cta toan bd méau 14 25,20 + 5,87.
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3.1.2.2. Ty I¢ tram cam, lo du va cdng thang

Theo thang DASS-21, tram cam/lo au/cing thing dugc phan mic binh
thudng, nhe, trung binh, ning; phin b chi tiét dugc trinh bay tai Biéu dd
3.1. Ty 1& hién méc: trim cam 26,0% (nhe 17,2%; trung binh 8,8%; khong
ghi nhan muc nang); lo au 43,1% (nhe 3,4%; trung binh 33,8%; ning

5,9%); cang théng 31,4% (nhe 17,2%; trung binh 12,3%; nang 2,0%).

172
80
6l

74,0 569

Phiin triim (%)
2

B
=}

20

0

172

686

Trim cim Lodu

Ciing thing

Binh thudimg

Nh¢
B Trung binh
B Ning

Biéu d6 3.1. Ty 1¢ hign mdc tram cim, lo du va cing thing
theo thang danh gia DASS-21
3.1.3. Mt 50 yéu t6 lién quan dén RLCNTDN ciia quén thé nghién ciru

3.1.3.1. Phan tich da blen cdc yéu té lién quan dén RLCNTDN
Bing 3.2. Cdc yéu t6 lién quan dpc ldp véi RLCNTDN trong mé hinh hoi

. quy logistic da bten
Bién doc lap Nhém Hé so B| aOR KTC 95%)| Gia trip
Trinh d6 hoc e 1,08—
van DuéibH| 1,19 3,30 10.83 0,04*
PH & sau BPH 0 1
. Cong viéc doi hoi k§ nang | 1,03 2,80 [1,39-5,78
Nghé nghiép Noi trg/Lao dong phod 0,004%**
thong 0 1
Thu nhap ho <20 triku VND | 1,06 2,90 |1,42-6,09 %
Pty . 0,004
gia dinh/thang >20 tricu VND 0 1
Thirc khuya Co (sau 0 gio) | 0,73 2,08 11,01-4,35 0.049%
sau ntra dem Khong (trude 0 gi0) 0 1 ’
Khoéng/hiém khi | 0,93 2,53 |1,25-5,18
Hoat dong the Thuong xuyén & thinh | | 0,009%*
thoang
Trao dbi nhu Khong trao ddi/né tranh | 0,86 | 2,36 [1,13-5,08
cau tinh duc Trao d6i mirc trung binh 0,025%*
. .. Ao, \ o 0 1
v01 ban doi dén cdi mo/thudng xuyén
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Nhdn xét:
Két qua phén tich hdi quy loglstlc da bién cho thiy mot sé dic diém kinh té
— x4 hoi, 16 song va hanh vi trao di nhu cau tinh duc véi ban doi co lién
quan doc lap v6i RLCNTDN & phu nir 40 den 50 tudi. Cu thé, phu nilt co
trinh d6 hoc van dudi dai hoc c6 kha ning mic RLCNTDN cao gip 3,30
14n so v6i nhom c6 trinh d6 dai hoc va sau dai hoc (aOR = 3,30; KTC 95%:
1,08-10,83; p = 0,04). Phu n& lam cong viéc doi hoi k§ nang c6 kha nang
méc RLCNTDN cao gip 2,80 lan so v6i nhom ndi trg hodc lao dong phd
thong (aOR = 2,80; KTC 95% 1,39-5,78; p = 0,004). Nhom c6 thu nhap ho
gia dinh < 20 tri¢u ddng/thang co kha ndng mic RLCNTDN cao gip 2,90
lan so v6i nhém c6 thu nhap > 20 triéu dong/thang (aOR = 2,90; KTC 95%:
1,42-6,09; p = 0,004).
V& 16i sbng, phu nir ¢6 thoi quen thirc khuya sau ntra dém c6 kha nang méc
RLCNTDN cao gip 2,08 1an so véi nhom di ngu trude 0 210 (aOR = 2,08,
KTC 95%: 1,01-4,35; p = 0,049). Nhom khong hodc hiém khi hoat dong
thé chat co kha ndng mac RLCNTDN cao gap 2,53 1an so voi nhom hoat
dong thé chit thinh thoang hodc thudng xuyén (aOR = 2,53; KTC 95%:
1,25-5,18; p = 0,009). Ngoai ra, phu nit khong trao d6i hoic né tranh trao
ddi nhu cau tinh dyc v6i ban doi c6 kha nang mac RLCNTDN cao géap 2,36
lan so véi nhom trao déi & mirc trung binh dén cdi mo hodc thudong xuyén
(aOR =2,36; KTC 95%: 1,13-5,08; p = 0,025). )
Toém lai, cac yéu to li€n quan doc 14p voi RLCNTDN trong mé hinh da bién
gom trinh d6 hoc van dudi dai hoc, cong viée doi hoi k§ nang, thu nhép h
gia dinh < 20 tri€u dong/thang, thirc khuya sau ntra d€ém, khong hodc hiém
khi hoat ddng thé chat, va khong trao doi hodc né tranh trao doi nhu cau
tinh duc v&i ban doi. . .
3.2. Hi€u qua cua li¢u phap truyén té bao goc trung md tu thin tr mo
mé ddi véi chirc ning tinh duc, sirc khée tam than va chat lwgng cufe
song & phu nir 40-50 tudi tai Bénh vién Pa khoa Qudc té Vinmec
3.2.1. Pic diém chung ciia doz tuong nghten ciru

Bing 3.3. Dic diém chung ciia doi twong nghién ciru

Pic didm Nhém A - can Nhém B — chirng Gi4 tri p
: thiép sém (n = 25) cho (n =25) :
N (%) /TB+=DbLC; | N (%)/TB £ bLC;
Trung vi [KTV] Trung vi [KTV]

Tuoi (ndm) 453+3,0 444 +3.0 > 0,05
Chiéu cao (cm) 157,047 157,0+ 4.8 > (0,05
Can nang (kg) 57,6 £6,4 55,3+6,4 > (0,05

BMI (kg/m?) 233+20 224+20 > 0,05
Nhom méu O 12 (48,0%) 6 (24,0%)
Nhom méu A 4 (16,0%) 5 (20,0%)
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Nhém méu B 5(20,0%) 10 (40,0%)

Nhém méu AB 4(16,0%) 4(16,0%) >0,05
FSH tai sang 7,9 +£4,9; 6,40 9,1 £6,2; 7,82 ~0.05
loc (IU/L) [5,22-8,56] [4,83-12,0] ’
Esst;i(ghfgctal 97.7+119.0;53,3 | 101,0+104,0;66.8 | o5

: 32,0-78,0 37,4-123,0 :
(pg/mL) [ ] [ ]
Diém FSFI 19.8%54 20,1£6,1 >0,05

Nhdn xet: Hai nhom nghlen ctiiu trong dong tai thoi diém ban dau vé déc diém
nhén tric, chi s6 noi tiét va mirc do suy giam chirc ning tinh duc, véi tit ca cac
so sanh déu khong c¢6 y nghia thong ké (p > 0 ,05).

3.2.2. Tinh an toan ciia phuong phdp truyén té bao géc trung mé tw thin

tir moé mo'

3.2.2.1. Pic diém ciia khoi té bao goc phan lap tir mdé m&
Bdng 3.4. Thong tin san phdm TBGTM mé maé diéu tri RLCNTDN

Théng 6 L?}n 1 L?En 1 L?}n 2 L?{n 2
Nhom A Nhom B Nhom A Nhom B
CD73 (%) 999+02 | 99.9+0,05 | 99,8+0,5 | 99,9+0,03
CD90 (%) 99,8 +£0,2 99,9+ 0,1 99,7+ 0,3 99,9+ 0,1
CD105 (%) 98,8+0,97 | 99,3+0,9 99,2+0,8 99,3 +0,5
Ol HIADR | <2% <2% <2% <2%
Ty 16 té bao song (%) | 97417 | 97,717 | 97,6+1,8 | 975+ 1,6
Mycoplasma Am tinh Am tinh Am tinh Am tinh
Endotoxin <5EUMmL | <5EU/mL | <5EU/mL | <5 EU/mL
Vi khuén, vi ndm Am tinh Am tinh Am tinh Am tinh
Karyotype tlﬁrl ({)‘lr}:g ﬂi} gr}:g tllli'l gﬁg Binh thuong

Nhgn xét: TBGTM ty than tr mdé md sau nudi cdy c6 hinh thai dién hinh,
kha ning biét hoa thanh té bao md, sun va xuong, dong thoi dat tiéu chuin
kiém soat chat lwong & cé hai 1an truyén. Cac ddu 4n CD73, CD90, CD105
déu duong tinh khoang 99%, cac ddu 4n am tinh déu < 2%; ty 1¢ té bao séng
cao, cac xét nghiém Mycoplasma, vi khuén, vi nAm déu Am tinh, noi doc tb
<5 EU/mL va nhiém sic thé d6 binh thudng.
3.22.2.5 luwong va ty I¢é cac bién ¢é bat loi va bién cé bat lgi nghiém trong
Bing 3.5. Tong hop bién cé bit lgi (AE) va bién cé bit lpi nghiém trong

Nhém SAE

quan

lién quan

(SAE) trong thoi gian nghién ciru
AE lién | AE khong

Murce do
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Nhinzls‘é)‘ N 0 5 100% d6 1
Nhgfgg S 4 6 90% do 1, 10% do 2
Tong s6 0 4 11 Khéng ghi nhan AE d6 >3

Nhdn xét: Trong toan bo nghién cuu khong ghi nhefln bién co bét‘lqi nghiém
trong. Tong cong o 15 bien ¢o bat loi, chu yéu mirc do nhe va déu hoi phuc
hoan toan. Trong do, 4/15 blen cb du:()’c danh gia co6 lién quan den can thlep,
chu yéu 1a dau dau sau truyen hodc dau nhe tai vi tri truyen khong co
tru:orng hop nao cén can thiép y té dic hidu. Cac xét nghlem huyét hoc, dong
m4u, chirc ning gan va chirc nang than nhin chung 6n dinh theo thor gian,
cho thay quy trinh chuin bi va truyén TBGTM bao dam tinh an toan cho
dbi tuong nghién ctru.
3.2.3. Thay déi cdc chi sé ngi tiét (EZ FSH)
Trong qua trinh theo doi, trung vi E2 va FSH ¢ ca hai nhém dao dong
quanh gia tri nén. Tai tat ca céc thoi diém danh gia, sur khac biét vé nong do
E2 va FSH gilra hai nhom deu khong c6 y nghia thong ké (p > 0,05). Ket
qua nay cho thay chua co bang chung rang can thiép som tao ra thay do6i
dang ké vé& E2 va FSH so vdi can thiép mudn (Biéu d6 3.2).

E2 FSH

4 Nhéim can thifp (¥hém A)
@ N chimg (Ve B)

& Nhbm can thigp (Nhim A}
157 @ Nhom chimg (Nhém B)

10

Nimg dj E2 (pg'mL )
Néng 83 FSH (IU/L)

o =

Shnglee  TrwbcCT  Dthdng  Sokdeg  Gthing 12 thing
Sanglpe  Truse €T 1 thidug

Biéu db 3.2. Nﬁng do hormone E2, FSH trudc va sau 12 thang can thiép

3.2.4. Thay doi cht 0 chicc nang tinh duc nit (FSFI)
Badang 3.6. Chi so chirc nang tinh duc niv truoc va sau 12 thang can thiép

3 thing & thing 12 thilag

Linh vuc Thoi diém Nhonzlsz? (n= Nhg“gsl)* (n Gia trip
Ham mu6n Trudc truyén 2,76 £0,71 2,59+£0,84 > 0,05
Sau 3 thang 3,17+0,59 2,83 +£0,77 > 0,05
Sau 6 thang 3,72 £ 0,55 2,76 £0,78 | <0,00]1***
Sau 12 thang 4,56 £0.65 3.4+0,93 < 0,001***
Bo1 tron Trudc truyén 3,59+1,22 3,68+1,31 > (0,05
Sau 3 thang 4,64 £0.83 353+1,75 0,009**
Sau 6 thang 4,74 £ 0,46 372+1,77 0,005%*
Sau 12 thang 5,23 +0.48 4,99 £ 0,65 > 0,05
Thoéa man Trudc truyén 3,33+0,92 3,44 £ 0,98 >(,05
Sau 3 thang 4,11+£0,84 330+ 1,08 0,013*
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Sau 6 thang 4,51 +£047 3,30+ 1,34 | <0,00]***
Sau 12 thang 4,75+ 0,51 445 +0,68 0,045*
Tong di€ém FSFI | Trudc truyén 19,8 £5,36 20,1 £6,12 > 0,05
Sau 3 thang 24,8+ 3,99 19,8 £7,33 0,004**
Sau 6 thang 264+ 1,72 199+ 7,63 | <0,001***
Sau 12 thang 29,5+2,65 26,6 £ 3,55 0,001 **

Nhan xet: Trude truyén, cac diém so FSFI gitra hai nhom tuong dong. Sau 3
thang, nhom A c6 diém boi tron, thoa man va tong diem FSFI cao hon
nhom B. Sau 6 thang, su khac bi¢t ro hon, véi diém ham muon, boi tron,
thoa man va tong diém FSFI & nhom A déu cao hon c6 y nghia thong ké so
v6i nhom B. Sau 12 thang, di€ém $6 cua ca hai nhgm déy tang, tuy nhi€n
nhom A van duy tri di€ém %am muon, thoa man va tong diém FSFI cao hon
nhom B. Phép tich md hinh anh hu'ong hon hop ciing cho thiy xu huéng cai
thién tong diem

FSFI theo thoi gian & nhom A cao hon nhom B co ¥ nghia thong keé.

8

Diém FSFI

3

Biéu do 3.3. Piém chi sé chirc néing tinh duc nit truwdc va sau 6
thang can thiép
Biéu db 3.3 cho thdy sau can thiép, diém FSFI cua nhém A c6 xu huéng
tang dan va 6n dinh theo thoi gian, trong khi nhom B dao dong quanh mirc
ban dau va khong ghi nhan xu thé cai thién rd rét.
3.2.5. Thay déi diém triéu chitng man kinh (AMS)

BN Nhom A

70 Bl Nhim B
p=0,192

p=0961 p=0756 p=0014

min kinh AMS
= w =
H 2 2

i
-]

Téng diém trigu chimg
"
2

Truwie CT

=

0

1 thing 3 thing

Biéu db 3.4. Tong diém trigu chitng man kinh AMS truéc va
sau 6 thang can thiép

6 thing
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Nhdn xét: Téng diém AMS ¢ ca hai nhém déu giam theo thoi gian, nhung
mirc gidm ¢ nhom A 16 hon nhém B. Trudc can thi€p, sau 1 thang va sau 3
thang, sy khac bi€t gilra hai nhém chua c6 y nghia théng ké (p > 0 05) Pén
thoi diém 6 thang, nhom A c6 téng diém AMS thip hon nhém B ¢6 ¥ nghia
théng ké (12,3 + 7, 17 so voi 19,0 £ 10,30; p=0,014).

p=0,005
— B Nhom A

W= Nhom B

e o
=] =]

Phiin trim (%)
w
8

20

Biéu dé 3.5. Ty le ngum tham gia dap ung vdi liéu phdp can
thiép theo tong diém AMS sau 6 thdng can thigp

Nhdn xét: Dé danh gia hi¢u qua cai thién triéu ching mén kinh Ve mat lam
sang, dap ung didu tri dugc xac dinh khi téng diém AMS < 10. Biéu d6 3.5
cho thdy tai thoi diém 1 va 3 thang, nhom A gh1 nhan ty 1€ dap tng cao hon
nhom B, nhung sy khéac biét van chua dat nguong co y nghia thong ké. Tai
thoi dlem 6 thang, ty 1€ dap tng & nhom A tang ro6 rét va cao hon cé y nghia
thong ké so vi nhom B (52,0% so vé6i 12,0%; p = 0,005), véi OR = 7,59;
KTC 95%: 1,64-49,86.
3.2.6. Thay dol dlem tram cdm, lo Gu va cing thang (DASS-21)
3.2.6.1. So sanh diém DASS-21 giita hai nhom tai cdc thoi diém nghién ciru

@ & Nhém can thigp (Nhém A) 4 Nhém can thigp (Nhém A}

-8 Nhém chimg (Whém B) -8 Nhém ehimg (Nhém B)

o
} p=0,01 F
5

Biém trdm cam - DASS 21
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"
o
2

- Nhém can thiép (Nhém A)
-8 Nhém ching (Nhém B)

i Nhém can thigp (Nhom A)
= Nhém chimg (Nh6m B)

Téng diém DASS - 21
&

P <0,001

Diém eiing thilng - DASS 21
@

& & = I & s S
<
& G S o & N & b

Q‘YJ“P < 4 i
Biéu do 3.6. Diém tram cim, lo du va cing thing (DASS-21) truéc
va sau 6 thang can thtep
Nhdn xét: Trudce can thiép, diém tram cam, lo au, cang thang va tong diém
DASS-21 gitta hai nhém tuong duong. Sau 1 thang, cac dlem s6 deu glam v
ca hai nhom nhung chua c¢ khac biét. Ttr 3 thang, nhém A bat dau cai thién
10 hon ¢ linh vuc cing thang Dén 6 thang, nhom A c¢6 diém tram cam, lo
au, cang thdng va tong diém DASS-21 thap hon nhém B ¢é y nghia thong
ké; 1an Tuot 1a 4,88 so véi 7,76; 5,44 so v6i 8,32; 9,04 so vé6i 14,6; va 19,4
so voi 30,7.
3.2.6.2. Thay doi diém tram cam, lo du va cang thang (DASS-21) triée va
sau can thiép trong tung nhom
Bing 3.7. Biém tram cim, lo Gu va cing thing (DASS-21) trudc va sau
12 thang can thiép

Nhém A Nhém B
Sau 12 Truée Sau 6
Trwdc can thang Gia tri can thié thang Gia tri
thigp (T0) | (T12) P P (T12) p
(T6)

Tramcam | 11,5+6,7 [22+3,0] <0,001 | 7.8+4,0 | 2,0+2,5 | <0,001
Lo 4u 139+84 [22+27| <0,001 | 83+49 | 27+28 | <0,001
Cang 17,3 + 6,4 4,6 + 3,0 < 0,001 14,6 + 5’7 5’0 4 3’2 < 0’001
thing

Tong diem

DASS-21 42,7£199 [ 9,0+7,9 | <0,001 {30,7+11,7 | 9,7+6,9 | <0,001

Nhdn xét: V€ y nghia 1am sang, tai thoi di€m 6 thang nhom A co ty 1€ dat
ngudng bénh Iy thap hon 13 rét so véi nhom B & ca ba linh vyc: tram cdm
8,0% so voi 44 0%, lo au 20,0% so vé&i 56,0% va cang thang 0,0% so voi
48 0%. Phén tich n6i nhom cho thiy sau truyen TBGTM, diém trarn cam, lo
au, cang thang va tong diém DASS- 21 déu glarn coy nghla thong keé Gca
hai nhom; tong diém giam tir 42,7 xudng 9,0 & nhém A va tir 30,7 xudng
9,7 6 nhom B.

3.2.7. Thay doi dtem chit lu’ang cujc song (UQOL) .

3.2.7.1. So sanh diém UQOL giita hai nhoém tai cac thoi diém nghién ciru

Bdng 3.8. So sanh diem UQOL giiva hai nhom trudc va sau 12 thang can thi¢p
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Nhém A (n =

Nhom B (n =

Linh vuc Thoi diem 25) 25) Giatrip
Trudc truyén | 65,29+ 17,24 69,86 + 16,97 > 0,05
Cong viéc Sau 6 thang 66,71 £ 21,86 48,71 £9,77 <0,00]***
Sau 12 thang 73,71 £26,30 73,14 £ 14,69 > 0,05
Trudce truyén 58,20 23,13 65,20 +17,47 > 0,05
Stre khée Sau 6 thang 61,40 +21,04 49,80 + 9,07 0,001**
Sau 12 thang 68,60 + 19,50 68,20 £ 17,25 >0,05
. Trude truyén 67,67 £19,52 78,00 £ 13,79 > 0,05
Tinh than Sau 6 thang 73,00 + 22,92 62,00 £ 10,58 0,005**
Sau 12 thang 84,00 + 19,20 85,83 £ 10,14 > 0,05
Trude truyén 47,67 + 19,91 48,67 + 19,94 > 0,05
Tinh duc Sau 6 thang 53,33 £22,82 28,00 + 15,00 <0,001***
Sau 12 thang 65,00 £ 22,69 62,00 £ 18,33 >0,05
Téng diém Trude truyén 60,87 £ 16,26 68,04 12,27 > 0,05
UQOL Sau 6 thang 65,17 £20,49 52,04 £ 4,44 < 0,001 ***
Sau 12 thang 73,78 £19,91 73,91 £10,61 > 0,05

Nhgn xét: Trudc can thigp, diém UQOL ¢ 4 linh vyc va tong diém gitta hai nhom
tuong duong (11(9 > 0,05). Trong 3 thang dau, su khac biét gitra hai nhém chua c6
y nghia thong ké. Bén 6 thang, nhom A ¢ diém cao hon nhom B & ca 4 linh vuc:
cong viéc (66,71 so voi 48,71; p < 0,001), stic khoe (61,40 so voi 49,80; p =
0,001), tinh_than (73,00 so y&i 62,00; p = 0,005), tinh duc (53,33 so vdi 28,00; p
< 0,001); dong thoi tong diém UQOL ciing cao hon o rét (65,17 so voi 52,04; P
< 0,001). Bén 12 thang, khi ca hai nhom déu da dugc can thi€p, su khac biét
khong con ¢6 y nghia thong ké. o o e o

100 -® Nhom chimg (Nhém B)

. p=0,001

Téng diém UQOL

Biéu dé 3.7. Thay doi tong diem UQOL tryoc va sau 6 thang can thiép
Phén tich m6 hinh anh huéng hon hop cho thay xu hudng thay d6i tong diem
UQOL theo thoi gian khac biét c6 y nghia thong ké gitta hai nhom trong 6 thang
dau theo doi (tuong tac can thigp x thoi gian:  =—3,45; p=0,001). Két qua nay
cho thay chat lugng cudc song cai thién theo thoi §ian 0 nhom A tot hon
nhom B trong giai doan nhom doi chirng chua dugc can thi¢p.
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CHUONG 4: BAN LUAN

4.1. Thuce trang va mt s0 yéu t6 lién quan dén réi loan chirc ning tinh
duc & phu nir 40-50 tudi tai Bénh vién Pa khoa Quoc té Vinmec, giai
doan 2023-2024
4.1.1. Ty I¢ RLCNTDN
Nghién ciru ghi nhén ty I¢ RLCNTDN ¢ phu nir 40-50 tudi 1a 45,1% (KTC
95%: 38,4%-52,0%). Két qua nay nam trong khoang da duoc bao céo trén
thé glol va tuong dong v61 mot sO nghlen cuu tai Hoa Ky, nhung thap hon
mot sO nghién ciru ¢ Trung Qudc va Iran, dong thoi cao hon mot so bao cdo
tai Hong Kong va Thai Lan. Sy khéac biét gifta cac nghlen ctru c6 thé lién

quan dén dac diém quan the, boi canh van hoa xa hoi, cong cu do luong va
dlern cit chan doan. Nhin chung, ket qua cua nghién clru phu hop véi xu
huong chung trén thé gidi va cho thidy RLCNTDN la van dé dang quan tim
0 phu nir trung nién.
Tai Viét Nam, dir li€u vé RLCNTDN con han ché va chu yeu tap trung &
cac nhém quan thé dic thu nhu phu nir tram cam hodc nhén vién y té. Cac
nghién ctru trong nude gan day déu cho thay strc khoe tinh duc nir 1a van dé
can dugc quan tam, tuy nhién chua c6 so liéu dai dién rong cho phu nir
trung nién trong cong dong. Ket qua ty 18 RLCNTDN 45,1% trong nghién
ctru nay cho thay mirc hién méc dang ké & phu nit 40-50 tudi, dong thoi bd
sung bang chimg thyc tién cho viée xay dung cac chuong trinh sang loc, du
phong va can thiép phi hgp nhdm nang cao stic khoe tinh duc va sirc khoe
toan dién cho phu nir Viét Nam.
4.1.2. Tinh trang surc khoe tim thin (19 1¢ tram cim, lo 4u va cang thang)
Nghlen ctru ghi nhan ty 1€ tram cam ¢ phu nir 40-50 tudi 14 26,0%. Két qua
nay tuong duong VOl nhiéu bao cdo quoc té & phu ni trung nién, cho thiy
tram cam la van dé& dang luu y trong giai doan chuyen tiép man kinh. Sy
khac biét glu'a cac nghlen ctru ¢6 thé 1ién quan dén d6 tudi, giai doan man
kinh, bénh nén va cong cu danh gia.
Ty le lo au trong nghién ctru 1a 43,1%, cao hon mot s6 bao co quoc té. Lo
au co thé anh huong bat loi dén chirc ning tinh dyc thong qua giam hung
phén, glam khodi cdm va lam nang thém RLCNTDN. Ty 1¢ nay tuong doi
cao co thé lién quan dén dic diém mau nghién ctru la phu nlt dén kham tai
bénh vién, nhiéu truong hop dang co triéu chimg tién man kinh hodc cic
van d¢ sirc khoe di kem.
Ty 1€ cang thang ghi nhan la 31,4%, twong duong v6i mot s0 quan the phu
nir trung nién trén thé giGi. Cang thang kéo dai co the anh huong xau dén
chuc nang tinh duc thong qua rdi loan diéu hoa noi tiét, giam hung phéan va
lam g1am chat luwong cudc song
Két qua nay cho thay cac van de strc khoe tdm than xuat hién kha phd blen
& phu nir 40-50 tudi va can duoc tim soat, danh gia dong thoi trong tiép
can cham soc.
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4.1.3. Mot so yéu to lién quan dén roi loan chirc nang tinh duc ¢ phu nir
40-50 tuoi L,

Nghién cpru ghi nhan mot so y€u to c6 li€én quan voi RLCNTDN ¢ phy ni
40-50 tuoi, bao gom trinh dd hoc van dudi dai hoc, nghé nghiép doi hoi k¥
nang, thu phdp ho gia dinh thap, thirc khuya sau nira dém, it hoat dong the
chat va thiéu trao d6i nhu cau tinh dyc véi ban tinh.

Phu nit ¢6 trinh d¢ hoc van dudi dai hoc c6 kha nang mic RLCNTDN cao
hon, goi ¥ vai trd ciia hoc van trong nang cao hiéu biét sitc khoe va kha
néng glao tiép ve tinh duc. Nhgm lam cong viéc doi hoi ky ndng hoac Igo
dong tri 6¢ cing c6 kha nang mac RLCNTDN cao, hon, ¢6 thé lién quan dén
ap, lug nghe nghi€p, cuong do lam viée va cang thang keo dai.

Vé 16i song, thuc khuya va it hoat dong thé chat co lién quan véi
RLCNTDN,_ phu hop véi y vin vé anh huéng cua gide ngi, van dong, sirc
khoe tim thin va dap tng tinh duc. Thu nhép thap c6 thé phan anh ap lyc
kinh t€ va han ché trong tiép can dich vu cham s¢c stic khde. Ngoai ra, thicu
trao doi nhu cau tinh duc véi ban tinh 13 yeu to dang chu y, cho thay anh
hudng cua giao tiép trong quan hé v¢ chong va boi canh van hoa xa hoi doi
voi suc khoe t1nh uc n. o . .
Do thiét ké nghién ctru cit ngang, cac y€u to trén chi duge dicn gidi 13 yey
to lién quan, %{hong phai bang ¢ Lrng v€ quan hé nhdn qua. Mot s6 yéu to
nhu tudi, BMI, s6 con, phuong phgp sinh va bién phép tranh thai chura ghi
nhan moi lién quan c6 y nghia thong ké, c6 thé cﬁ) dra)lc diém mau nghién
ctru con tuong d6i dong nhat.

4.2. Hi¢u qua cua liéu phap truyen té bao goc trung moé ty than tir mo
mo dbi véi chire nang tinh duc, sirc khée tim thin va chat luwgng cufe
song & phu nir 40-50 tudi tai Bénh vién Da khoa Quoc té Vinmec

4.2.1. Tinh an toan cua phwo’ng phdp truyén té bao géc trung mé tw thin
tir mé mo'

Nghién ctru duoc thyc hién trén 50 phu ni, phan ngau nhién thanh hai
nhom véi cac dic dlem ban dau tuong dong vé tudi, BMI, thoi gian mac
RLCNTDN va 16i song, cho thiy tinh dong nhit trude can thlep San pham
TBGTM ty than tir mé m& dugc nudi cay tdng sinh va truyen tinh mach hai
dot, cach nhau 3 thang, véi liéu 1x10° te bao song/kg. Tét ca cac 16 té bao
déu dat ti€u chuan chat lugng, v6i cac ddu 4n CD73, CD90, CD105 duong
tinh cao, cac ddu 4n 4m tinh dudi ngucmg quy dinh, ty 1€ té bao song cao,
am tinh vé1 Mycoplasma, vi khuan vi nam; co nong do noi doc to thap va
nhiém sic thé dd binh thuong. Piéu nay cho thdy san pham té bao on dinh
va bao ddm an toan sinh hoc trude khi truyen

Ve mat 1am sang, khong ghl nhin blen co bat loi nghlem trong lién quan
dén licu phap Téng cong co 15 bién ¢ bat loi, chu yéu muc do nhe; trong
do 4 bién c0 dugc danh gia cd lién quan dén can thiép, gom chu yeu dau
dau sau truyen va dau tai vi tri truyen Cac tri¢u ching déu tu hoi phuc,
khong can xtr tri ddc hidu. Két qua nay cho thay li¢u phap truyen TBGTM
ty than tr m6 md c¢o tinh an toan va dung nap t6t, phu hop véi két qua
nghién cuu pha I trudce do.
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4.2.2. Thay doi no”‘ng dj estradiol huyét thanh (E2) va nong dé hormone
kich thich nang nodn (FSH)

Thiéu hut estrogen 1a co ché quan trong lién quan dén suy giam chirc ning tinh
duc ¢ phu nir g1a1 doan quanh mén kinh, vi vy E2 va FSH dugc lua chon 1am
chi sb danh gla trong nghién curu. Két qua cho thiy nong do E2 va FSH khong
khéc biét ¢ y nghia thong ké gilta nhém can thi¢p sém va nhom déi chu’ng tai
cac thoi dlern trude can thiép, sau 1, 3, 6 va 12 thang. Nhu vay, chua c6 bang
chu’ng cho thay liéu phép truyén TBGTM tir than tr md m& 1am thay doi rd rét
cac chi sO noi tiét hé théng trong thoi glan theo doi.

Mic du E2 va FSH chua thay d6i 16, chirc nang tinh duc va chat luong cudc
song van cai thién sau can thiép. Két qua nay goi ¥ liéu phap cé thé tic
dong cht yéu qua co ché tai chd nhu can tiét, tang sinh ‘mach va diéu hoa
mién dich, qua d6 cai thién vi moi truong mo va phuc hdi chirc ning ving
ni¢u sinh duc hon 1a 1am thay doi truc tiép noi tiét toan than.

4.2.3. Thay doi chi so chirc nang tinh duc nit (FSFI)

Nghién ctru cho thay liéu phap truyen TBGTM ty than tr mé md g1up cai
thién ro rét chuc nang tinh dyc nit. Sau 6 thang, tong diém FSFI cia nhom
can thi¢p sém tang tur 19,8 1én 26,4, trong khi nhom déi ching hau nhu
khong thay doi, va su khac biét giﬁ’a hai nhém c6 y nghia théng ké. Hiéu
qua xuat hién tur thang thu 3, trude hét ¢ cac linh vuc bdi tron, cuc khoai,
thoa man va dau khi giao hop; dén thang thir 6, cai thién duoc ghi nhan ¢ ca
6 linh vuc cua FSFIL. Két qua m6 hinh 4nh hudng hon hop cling cho thay toc
do cdi thién theo thoi gian & nhom can thi¢p cao hon c6 y nghia thong ké so
v&i nhom ddi chimg,

Két qua nay cho thay tac dung cua liéu phap khong chi & tong diém FSFI
ma con tuong d6i toan dién trén cac thanh phan cia chic nang tinh duc.

Mutc cai thién ghi nhan trong nghlen clru tuong dong véi mot sO bao cao
budc dau vé liéu phap té bao_va phu hop voi két qua pha I trude do, tuy
nhién bang chung hién nay van con han ché do s6 lugng nghién ciru 1am
sang chua nhieu va ¢ mau con nhd. Vi vay, can tiép tuc thuc hién cac
nghién ctru ngiu nhién c6 doi chung v6i quy mé 16n hon va thoi gian theo
doi dai hon dé khang dinh hi€u qua cuda li€u phap.

4.2.4. Thay doi diém triéu chirng man kinh (AMS)

Ket qua nghién ctru cho thay truyén TBGTM ty than tr moé md cé lién quan
dén cai thién triéu chu'ng man kinh, voi muc cai thién rd hon ¢ nhom can thiép
som. Tong dlem AMS cua nhém A giam nhiéu hon nhom B, khac bi¢t gitra hai
nhém bit dau ¢ y nghia thong ké tir thang thir 6 va tiép tuc duy tri dén thang
thtr 12. V& y nghia 1am sang, tai thang tht 6, ty 1& dat dap ung voi ngudng
AMS <10 ¢ nhém A 1a 52,0%, cao hon rd rét so véi 12,0% ¢ nhom B.

Phan tich theo tu'ng linh vuc cho thiy mirc cai thién khong xuét hién dong
thoi. Linh vuc ni€u sinh dyc cai thién s6m nhit, ghi nhan tir thang thir 3;

linh vyre tim than cai thién rd tir thang tha 6; trong khi linh vuc thé chit cai
thién r6 hon ¢ thang thir 12. Két qua nay goi y lidu phap c6 thé tac dong
theo huéng da co ché va hiéu qua biéu hién rd hon & giai doan trung han
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dén dai han, qua d6 cho thay tiém nang ung dung trong cai thién triéu
chimng tién mén kinh va man kinh & ‘phu ntr trung nién.
4.2.5. Thay doi diém tram cim, lg Gu va cang thing (DASS-21)
Két qua nghién ctru cho thiy truyén TBGTM ty than tr mé md c6 li€n quan
dén cai thien céc triéu ching tdm ly tu bao_cao theo DASS-21 ¢ phu nit mac
RLCNTDN, Tuy nhién, két qua can duoc dién giai than trong do nghién ctru st
dung thiét ké nhom chu’ng cho, chua co gia dugc va chua lam mu. Tai thoi diém
ban dau, tong diém DASS-21 giita hai nhom tuong duong. Sau 6 than, nhém
can thlep giam diém 16 hon nhom chimg & ca ba %mh vuc tram cam, %0 au va
cang thang. Su khac biét xuat hién sém nhat & linh vuc cang thang tur thang tha 3
va 10 hon o thang thr 6. Vé y nghia lam sang, tai thang thr 6, ty I con & ngudng
tri¢u chimg bénh 1y ciia nhém can thi¢p thap hon nhom chL'mg & ¢ca ba linh vuc.
Dén thang thtr 12, khi cd hai nhém deu da hoan tat can thi¢p, diém DASS-21
giam v€ muc tugng ty nhau. .
Su cai thién diém DASS-21 trong nghi€n ctru nay nhiéu kha nang lién quan
gian tiép dén cai thién chirc nang tinh duc, giam triéu chyng man kinh, giam
kho chiu khi quan hé tinh duc, cai thién giac ngu va chat lugng cudc song.
Mic di mot sg bang chimg tién 1am sang goi y TBGTM c6 thé anh huong
dén cac co ché sinh hoc 1ién quan dén di€u_hoa cam xic, nghién clru nay
chua do tryc tiép cac chi dau sinh Iy tai chd, dau an viém t%an kinh hoac
yeu t6 dudng than kinh, dong thoi chua thuc hién phan tich trung gian. Vi
vay, chua thé xac dinh co ché chu dao cua su cai thién diém DASS-21 sau
can thiép.
4.2.6. Hiéu qud cdi thién chét lugng cugc song
Két qua nghién cjru cho thay truyen TBGTM tu than tir md m& c6 lién quan
dén cai thién chat luong cudc song & phu nit 40-50 tudi, rd nhat tai thoi
diém 6 thang. Trudc can thiép, diem UQOL gitra hai nhom khong khac biét;
sau 6 thang, nhom can thiép c6 diém cao hon rd rét 6 ca 4 linh vuc céng
viéc, strc khoe, tinh than va tinh duc, dong thoi tong diem UQOL ciing cao
hon c6 ¥ nghia thong ké. Linh vuc tinh duc cdi thién ndi bat nhat, phu hop
véi xu huong cai thién chirc nang tinh duc theo FSFI. Phan tich moé hinh
anh hudng hon hop cting cho thay murc cai thién theo thoi gian ¢ nhom can
thiép cao hon nhom dd1 chimg; dén 12 thang, khac biét giita hai nhom
khong con rd do nhom doi ching da dugce can t 1ep muon.
So voj céc nghiép ctru quoc te, ket qua nay cho thay tin hiéu tich cuc hgn
mot s bgo cao vé HRT va lieu hap t€ bao. V&i HRT, cac nghién ctrp quoc
t¢ cho thay hi€u qua cai thién chat luong cudc song khong dong nhat, phu
thuéc mir¢ do tridu chig ban dau va cong cu danh gia; mot so nghlen clru
chi ghi nhan céi thi€n & mdt vai linh vyc nhu cong viéc, tinh than va dogi
song tinh duc, trong khi cac phan tich khac khong thay cai thién rd vé chag
luong cudc song tong thé, Doi voi li€u phap t€ bao, bang chimg quoc te
hién con han ché; mot s6 nghién ciru ghi nhin xu huéng cai thién chat
luong s6ng tinh duc nhung chua dat nghia thong k€, va phan tich gop gan
déy cling chua khang diph dwoc hiéu qua rd ring. Vi vay, két qua cua
nghién cfru nay goi mo tiém nang clia TBGTM tyt an tr mo mod trong cai
thién chét lugng cudc song da chiéu & phu nit trung nién, nhung yan ¢an
thém cac nghién ciru ngau nhién c6 dbi chimg vé6i ¢d mau 16n hon dé khang
dinh hiéu qua.
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KET LUAN

1. Thue trang réi loan chirc niing tinh duc va mét s6 yéu t6 lién quan &
phu nir 40-50 tuoi tai Bénh vién Da khoa Quoc té Vinmec nim 2023-

2024

- Ty 1é réi loan chirc ning tinh duc & phu nit 40-50 tudi theo bd cau hoi
FSFI (ngudng cit < 26,55) 1a 45,1% (KTC 95%: 38,4%-52,0%).

- Tinh trang 16i loan strc khoe tdm than kha phé bién, véi ty 1€ trAm cam
26,0%, lo au 43,1% va cang théng 31,4%.

- Mbt s6 yéu t6 lién quan dén rdi loan chirc ning tinh duc & phy nit trung
nién bao gém: trinh d6 hoc vén thip, thic khuya sau nira dém, khong
hodc hiém khi hoat dong thé chét, cong viéc ¢6 muc do ap luc cao, thu
nhap thap va thiéu trao d6i vé nhu cu tinh duc véi ban tinh.

Nhu vady, RLCNTDN la van dé dang quan tdm & phu nir 40-50 tudi, ¢ lién

quan dén nhiéu yéu té xa hoi, kinh té, hanh vi va giao tiép trong quan hé

ban tinh. Két qua nay 1a co sé cho dinh huéng sang loc, du phong va xdy
dung cac can thiép phii hgp nham cai thién strc khoe tinh duc va chét lugng
cudc soéng clia phu nit.

2. Hiéu qui cia li¢u phap truyén TBGTM ty than tir mé m& ddi véi

chirc ning tinh duc, strc khée tim thin va chit lwong cude séng & phu

nir 4050 tudi tai Bénh vién Pa khoa Quéc té Vinmec

Liéu phap truyén TBGTM tu than tir mé md c6 tinh an toan va kha
ning dung nap tét. Trong qué trinh can thiép va theo ddi, khong ghi
nhan bién cb bét loi nghiém trong; cac bién cb bt lgi chi yéu ¢
mirc d6 nhe, tw hdi phuc va khéng can diéu tri ddc hiéu.

Chua ghi nhan sy khac biét c6 y nghia thong ké vé nong do E2 va
FSH giita hai nhom. Tuy nhién, cac két qua 1am sang cho thiy liéu
phap c6 tiém ning cai thién chirc ning tinh duc, triéu ching min
kinh, strc khoe tdm than va chit lugng cudc séng. Hiéu qua nay co
thé lién quan nhiéu hon dén céac co ché tac dong tai chd nhu diéu
hoa viém, cai thién tudi mau va tai cAu tric mo sinh duc, thay vi
thay d6i noi tiét hé thong. Cu thé:

Vé chirc ning tinh duc nir: Diém FSFI ¢ nhom can thiép ting cd ¥
nghia & hau hét cac linh vuc va tong diém. Sau 6 thang, nhom can
thi€p som tiang 6,6 diém, tir 19,8 1én 26,4, trong khi nhém dbi
ching hau nhu khong thay ddi. Hiéu qua cai thién xuat hién tir
khoang thang thir 3 va rd nhét vao thang thir 6, v6i xu huéng cai
thién tuong dbi dong déu & cac linh vuc cua chirc nang tinh duc nir.
Vé triéu chirng man kinh: Diém AMS cii thién r5 hon ¢ nhém
can thi¢p som. Sy khac biét gitta hai nhom duoc ghi nhan tai thang
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thir 6 (p = 0,014) va duy tri d&én thang thi 12 (p = 0,001). Mirc cai
thién dat 69,0% 6 nhém can thi¢p sém so véi 38,1% & nhom can
thiép muon. Tai thoi diém 6 thang, ty 1 dap ung 1am sang (AMS <
10) & nhom can thiép sém cao hon c¢é ¥ nghia thong ké so véi nhoém
can thiép mudn (52,0% so voi 12,0%; p = 0,005).

e V& sitc khoe tam than: Cac triéu ching tram cam, lo 4u va ciang
thang giam rd sau can thiép. Sau 6 thang, tong diém DASS-21 &
nhom can thi€p sdm giam 54,6%, cao hon muc giam 16,6% & nhom
chimg cho. Ty 1¢ tram cam, lo 4u va cing thiang con & ngudng bénh
Iy cia nhom can thiép som lan luot 1a 8,0%, 20,0% va 0%, thap
hon nhém ching cho 1a 44,0%, 56,0% va 48,0%.

e V& chit lwong cude séng: Tong diém UQOL & nhém can thiép
som ting dan trong 6 thang dau, trong khi nhom ching chd c6 xu
hudng giam. Phan tich mé hinh hdn hop cho thiy sy thay doi chat
luong cudc sdng theo thoi gian khac biét c6 y nghia thong ké giira
hai nhém (twong tac can thi¢p X thoi gian: p = 0,001).

Khi nhém ching dugce can thi€p mudn, cac chi s6 FSFI, AMS, DASS-21 va
UQOL ciing cai thién theo xu huéng twong tw, gop phan cing cb tinh nhét
quan cua hiéu qua can thiép.

Tom lai, lidu phap truyén TBGTM tu than tir mé m& an toan, dung nap t6t
va c6 tiém nang cai thién chirc nang tinh duc, sirc khoe tam than va chat
luong cudc song ¢ phy nir 40-50 tudi miac RLCNTDN. Tuy nhién, do
nghién ctru str dung thiét ké nhom chimg cho, chua ¢6 gia duge va khong
lam mu, cac két qua cai thién, ddc biét véi cac chi sd tir bio céo, can dugc
dién giai than trong.
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KHUYEN NGHI

1. Trién khai sang loc sém ri loan chirc ning tinh duc & phu nir 40—50
tudi, déng thoi 1dng ghép danh gia strc khoe tdm than, dic biét 13 trAim
cam, lo du va cang thang, nham phat hién sém va can thié€p kip thoi, qua
d6 cai thién chat luong cude song.

2. Tang cuodng truyén thong, gido duc sirc khoe nham nang cao nhan thirc
vé stic khoe tinh duc, giam ky thi xd hoi va khuyén khich phu nit chi
dong trao ddi, tim kiém ho tro y té.

3. Liéu phap truyén té bao gbc trung mé tu than tr mdé m& cho thiy tiém
nang nhu mot li€u phap bd tro cho liéu phéap hormone, dac biét & phu ni
trung nién bi réi loan chirc ning tinh duc khéng phu hop hodc c6 chdng
chi dinh véi liéu phap hormone. Tuy nhién, cin trién khai cac thir
nghiém 1am sang pha III, thiét ké mu d6i, v6i thoi gian theo déi dai han
dé danh gia tinh an toan, hiu qua lau dai va hiéu qua kinh té cua can
thiép. Cac nghién ciru tiép theo cling can danh gia hiéu qua chi phi, kha
nang chi tra va diéu kién trién khai quy trinh chudn trudc khi mo rong
ng dung trong thyc hanh.

4. Can nhic trién khai thi diém quy trinh truyen té bao gdc trung mo tu
than tir mdé md tai cac co sé chuyén sau vé strc khoe phu nit c6 da diéu
kién chuyén mén, nhim danh gia tinh kha thi va kha ning tng dung
trong thuc hanh 1am sang.
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	Luận án có bốn đóng góp mới nổi bật. Thứ nhất, luận án lần đầu cung cấp dữ liệu dịch tễ học có hệ thống về RLCNTDN ở phụ nữ 40 đến 50 tuổi tại Việt Nam, đồng thời xác định các yếu tố liên quan bằng phân tích đa biến có hiệu chỉnh yếu tố nhiễu. Kết quả...
	Thứ hai, luận án lần đầu triển khai tại Việt Nam thử nghiệm lâm sàng đánh giá liệu pháp TBGTM tự thân từ mô mỡ trong điều trị RLCNTDN, với kết quả bước đầu cho thấy liệu pháp có tính an toàn và hiệu quả sau 12 tháng theo dõi. Thứ ba, luận án gợi mở ti...

	CHƯƠNG 1
	TỔNG QUAN TÀI LIỆU
	1.1. Khái niệm và phân loại rối loạn chức năng tình dục nữ

	Rối loạn chức năng tình dục nữ (RLCNTDN) là tình trạng rối loạn kéo dài hoặc tái diễn ở một hay nhiều lĩnh vực của đáp ứng tình dục như ham muốn, hưng phấn, cực khoái hoặc đau khi giao hợp, đồng thời gây phiền muộn đáng kể cho người phụ nữ hoặc ảnh hư...
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	KẾT LUẬN
	1. Thực trạng rối loạn chức năng tình dục và một số yếu tố liên quan ở phụ nữ 40–50 tuổi tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec năm 2023–2024
	- Tỷ lệ rối loạn chức năng tình dục ở phụ nữ 40–50 tuổi theo bộ câu hỏi FSFI (ngưỡng cắt ≤ 26,55) là 45,1% (KTC 95%: 38,4%–52,0%).
	- Tình trạng rối loạn sức khỏe tâm thần khá phổ biến, với tỷ lệ trầm cảm 26,0%, lo âu 43,1% và căng thẳng 31,4%.
	- Một số yếu tố liên quan đến rối loạn chức năng tình dục ở phụ nữ trung niên bao gồm: trình độ học vấn thấp, thức khuya sau nửa đêm, không hoặc hiếm khi hoạt động thể chất, công việc có mức độ áp lực cao, thu nhập thấp và thiếu trao đổi về nhu cầu tì...
	Như vậy, RLCNTDN là vấn đề đáng quan tâm ở phụ nữ 40–50 tuổi, có liên quan đến nhiều yếu tố xã hội, kinh tế, hành vi và giao tiếp trong quan hệ bạn tình. Kết quả này là cơ sở cho định hướng sàng lọc, dự phòng và xây dựng các can thiệp phù hợp nhằm cải...
	2. Hiệu quả của liệu pháp truyền TBGTM tự thân từ mô mỡ đối với chức năng tình dục, sức khỏe tâm thần và chất lượng cuộc sống ở phụ nữ 40–50 tuổi tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec
	- Liệu pháp truyền TBGTM tự thân từ mô mỡ có tính an toàn và khả năng dung nạp tốt. Trong quá trình can thiệp và theo dõi, không ghi nhận biến cố bất lợi nghiêm trọng; các biến cố bất lợi chủ yếu ở mức độ nhẹ, tự hồi phục và không cần điều trị đặc hiệu.
	- Chưa ghi nhận sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về nồng độ E2 và FSH giữa hai nhóm. Tuy nhiên, các kết quả lâm sàng cho thấy liệu pháp có tiềm năng cải thiện chức năng tình dục, triệu chứng mãn kinh, sức khỏe tâm thần và chất lượng cuộc sống. Hiệu qu...
	• Về chức năng tình dục nữ: Điểm FSFI ở nhóm can thiệp tăng có ý nghĩa ở hầu hết các lĩnh vực và tổng điểm. Sau 6 tháng, nhóm can thiệp sớm tăng 6,6 điểm, từ 19,8 lên 26,4, trong khi nhóm đối chứng hầu như không thay đổi. Hiệu quả cải thiện xuất hiện ...
	• Về triệu chứng mãn kinh: Điểm AMS cải thiện rõ hơn ở nhóm can thiệp sớm. Sự khác biệt giữa hai nhóm được ghi nhận tại tháng thứ 6 (p = 0,014) và duy trì đến tháng thứ 12 (p = 0,001). Mức cải thiện đạt 69,0% ở nhóm can thiệp sớm so với 38,1% ở nhóm c...
	• Về sức khỏe tâm thần: Các triệu chứng trầm cảm, lo âu và căng thẳng giảm rõ sau can thiệp. Sau 6 tháng, tổng điểm DASS-21 ở nhóm can thiệp sớm giảm 54,6%, cao hơn mức giảm 16,6% ở nhóm chứng chờ. Tỷ lệ trầm cảm, lo âu và căng thẳng còn ở ngưỡng bệnh...
	• Về chất lượng cuộc sống: Tổng điểm UQOL ở nhóm can thiệp sớm tăng dần trong 6 tháng đầu, trong khi nhóm chứng chờ có xu hướng giảm. Phân tích mô hình hỗn hợp cho thấy sự thay đổi chất lượng cuộc sống theo thời gian khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa...
	Khi nhóm chứng được can thiệp muộn, các chỉ số FSFI, AMS, DASS-21 và UQOL cũng cải thiện theo xu hướng tương tự, góp phần củng cố tính nhất quán của hiệu quả can thiệp.
	Tóm lại, liệu pháp truyền TBGTM tự thân từ mô mỡ an toàn, dung nạp tốt và có tiềm năng cải thiện chức năng tình dục, sức khỏe tâm thần và chất lượng cuộc sống ở phụ nữ 40–50 tuổi mắc RLCNTDN. Tuy nhiên, do nghiên cứu sử dụng thiết kế nhóm chứng chờ, c...
	KHUYẾN NGHỊ
	1. Triển khai sàng lọc sớm rối loạn chức năng tình dục ở phụ nữ 40–50 tuổi, đồng thời lồng ghép đánh giá sức khỏe tâm thần, đặc biệt là trầm cảm, lo âu và căng thẳng, nhằm phát hiện sớm và can thiệp kịp thời, qua đó cải thiện chất lượng cuộc sống.
	2. Tăng cường truyền thông, giáo dục sức khỏe nhằm nâng cao nhận thức về sức khỏe tình dục, giảm kỳ thị xã hội và khuyến khích phụ nữ chủ động trao đổi, tìm kiếm hỗ trợ y tế.
	3. Liệu pháp truyền tế bào gốc trung mô tự thân từ mô mỡ cho thấy tiềm năng như một liệu pháp bổ trợ cho liệu pháp hormone, đặc biệt ở phụ nữ trung niên bị rối loạn chức năng tình dục không phù hợp hoặc có chống chỉ định với liệu pháp hormone. Tuy nhi...
	4. Cân nhắc triển khai thí điểm quy trình truyền tế bào gốc trung mô tự thân từ mô mỡ tại các cơ sở chuyên sâu về sức khỏe phụ nữ có đủ điều kiện chuyên môn, nhằm đánh giá tính khả thi và khả năng ứng dụng trong thực hành lâm sàng.
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